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Câu 1( 2,0 điểm): 

Cho biểu thức: M= 
a) Rút gọn M.

b) Tìm các giá trị nguyên của  để M đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
Câu 2( 2,0 điểm): 
Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 

b) 
Câu 3( 2,5 điểm):


a) Cho ba số  khác không thỏa mãn: 

Chứng minh rằng trong ba số  tồn tại hai số đối nhau.


b) Cho ba số dương . Chứng minh rằng: 
Câu 4( 2,5 điểm):  
Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia  AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM.
a) Chứng minh: ∆OEM vuông cân. 
b) Chứng minh: ME // BN.


c) Từ C kẻ CH  BN ( H  BN). Chứng minh ba điểm O, M, H thẳng hàng.
Câu 5( 1 điểm): 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
----------Hết----------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Toán - Lớp 8
	Câu
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	Nội dung
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(2,0 điểm)
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ĐKXĐ: 
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	b
	
Ta có: 






M có giá trị lớn nhất khi  có giá trị nhỏ nhất mà  nên  phải có giá trị nguyên dương  nhỏ nhất   =6


Vậy thì M có giá trị lớn nhất và bằng 
	
0,25
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(2,0 điểm)
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ĐK: y



Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 
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(2,5 điểm)
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Vậy trong ba số  tồn tại hai số đối nhau
	
0,25


0,25
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0,25



0,25

	
	b
	
Ta có: >0 (1)
Thật vậy, áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta có:


>0.
Áp dụng BĐT (1) ta có:




ĐPCM. Dấu “=” xảy ra a=b=c
	
0,25






0,25





0,25




0,25


0,25

	4
(2,5 điểm)


	a
	[image: ]
Xét ∆OEB  và  ∆OMC
Vì ABCD là hình vuông nên ta có OB = OC 

 Và 
 BE = CM ( gt )
Suy ra ∆OEB = ∆OMC ( c .g.c)	


 OE = OM  và 


Lại có   vì tứ giác ABCD là hình vuông


 kết hợp với OE = OM ∆OEM vuông cân tại O
	


0,25











0,25



0,25


	
	b
	
Từ (gt) tứ giác ABCD là hình vuông  AB = CD và AB // CD



+ AB // CD   AB // CN   ( Theo ĐL Ta- lét) (*)

Mà  BE = CM (gt) và AB = CD  AE = BM thay vào (*)


Ta có :  ME // BN ( theo ĐL đảo của ĐL Ta-lét)
	
0,25



0,25

0,25

	
	c
	Gọi H’ là giao điểm của OM và BN

Từ ME // BN  ( cặp góc đồng vị)

Mà  vì ∆OEM vuông cân tại O




∆OMC  ∆BMH’ (g.g)


 ,kết hợp ( hai góc đối đỉnh)



∆OMB  ∆CMH’ (c.g.c) 


Vậy  




Mà CH  BN ( H  BN)  H  H’ hay 3 điểm O, M, H thẳng hàng
	







0,5








0,5

	5 
(1,0 điểm)


	
	
Ta có: 




Vậy Min(A)=2010 
	0,25

0,5

0,25

	
	
	Tổng điểm
	10,0



---------------------HÕt------------------------
oleObject3.bin

image45.wmf
·

·

0

'45

MHBMCO

Þ==


oleObject52.bin

image46.wmf
Þ


oleObject53.bin

image47.wmf
:


oleObject54.bin

image48.wmf
'

OMMC

MBMH

Þ=


oleObject55.bin

image49.wmf
·

·

'

OMBCMH

=


oleObject56.bin

image4.wmf
2

23

4125

1

11

y

y

yyy

-

+£

-

++-


oleObject57.bin

oleObject58.bin

image50.wmf
·

·

0

'45

OBMMHC

Þ==


oleObject59.bin

image51.wmf
·

·

·

0

'''90

BHCBHMMHC

=+=


oleObject60.bin

image52.wmf
'

CHBN

Þ^


oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject4.bin

oleObject64.bin

image53.wmf
º


oleObject65.bin

oleObject66.bin

image54.wmf
2222

222

4444212010

(2)(2)(1)20102010,,

xxyyyyxx

xyyxxyz

++++++-++

=++++-+³"


oleObject67.bin

oleObject68.bin

image55.wmf
1

2

x

y

=

ì

í

=-

î


oleObject69.bin

image5.wmf
,,

xyz


oleObject5.bin

image6.wmf
2015

1111

2015

xyz

xyz

++=

ì

ï

í

++=

ï

î


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image7.wmf
,,

abc


oleObject8.bin

image8.wmf
222

2

abcabc

bccaab

++

++³

+++


oleObject9.bin

image9.wmf
^


oleObject10.bin

image10.wmf
Î


oleObject11.bin

image11.wmf
22

524242015

xyxyxy

++-++


oleObject12.bin

image12.wmf
33

0;3;2.

xxx

¹¹±¹


oleObject13.bin

image13.wmf
362

652963

32

33

32223363

32

3233323

62462433

1.::

2

9369

6()4

2(3)43(2)

1.::

2

()3(3)(69)

6()4

242

1.:.

3(3)(3)3(

xxx

M

x

xxxxxx

x

xx

x

xxxxxx

x

x

xxxxxx

éù

æöæö

--

=-+

êú

ç÷ç÷

-+++

èøèø

ëû

éù

éù

-

æöæö

-+

ëû

êú

=+

ç÷ç÷

-+++

êú

èøèø

ëû

éù

-

æö

ëû

=+

ç÷

+++

èø

32323

32333

2)

54.(3)5

..

3(3)4(2)2

xxxx

xxxxx

éù

êú

+

êú

ëû

+++

==

++--


oleObject14.bin

image14.wmf
3

33

57

1

22

x

M

xx

+

==+

--


oleObject15.bin

image15.wmf
3

2

x

-


oleObject16.bin

image16.wmf
xZ

Î


oleObject17.bin

oleObject18.bin

image17.wmf
Þ


oleObject19.bin

image18.wmf
3

2

x

-


oleObject20.bin

image19.wmf
2 

x

Þ=


oleObject21.bin

image20.wmf
2

x

=


oleObject22.bin

image21.wmf
13

6


oleObject23.bin

image22.wmf
1231

201520141006201320121007

12223441

20152014201410062013201220121007

12143441

20152014100720122013201220121007

1234

1111

2015201420132012

2016

20

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

x

--

++=++

----

Û+++=+++

----

Û+++=+++

----

Û-+-=-+-

-

Û

201620162016

15201420132012

1111

(2016)()02016

2015201420132012

xxx

xx

---

+=+

Û-+--=Û=


image1.wmf
362

652963

62462433

1.::

2

9369

xxx

x

xxxxxx

éù

æöæö

--

-+

êú

ç÷ç÷

-+++

èøèø

ëû


oleObject24.bin

image23.wmf
1

¹


oleObject25.bin

image24.wmf
222

2323

2

332

2

41254(1)125

0

1

11(1)(1)1

333(1)3(1)

000

11(1)(1)

3

0300

1

yyyyy

y

yyyyyyy

yyyyyy

yyyyy

y

yy

yy

--+++-

+£Û+£

-

++-++--

---

Û£Û£Û£

---++

-

Û£Û-£Û³

++


oleObject26.bin

image25.wmf
0

1

y

y

³

ì

í

¹

î


oleObject27.bin

image26.wmf
22

2

111

()()1

()()0

()()()()0

()()()0

()()0

0

(()()00

0

xyz

xyz

xyzxyyzzxxyz

xxyxzxyzyzxyxzyzyzxyz

xyzxyzyzyz

yzxxyxzyz

xyxy

xyyzzxyzyz

zxzx

++++=

Û++++-=

Û+++++++-=

Û+++++=

Û++++=

+==-

éé

êê

Û+++=Û+=Û=-

êê

êê

+==-

ëë


oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject1.bin

image27.wmf
2222

()

,,

abcabc

xyz

xyzxyz

++

++³"

++


oleObject30.bin

image28.wmf
222

222222

2

2

()()

()()()()()()

...()

abc

xyz

xyz

abc

xyz

xyz

abc

xyzabc

xyz

++++

éù

éù

=++++

êú

ëû

êú

ëû

éù

³++=++

êú

êú

ëû


oleObject31.bin

image29.wmf
2222

()

,,

abcabc

xyz

xyzxyz

++

Þ++³"

++


oleObject32.bin

image30.wmf
2222

()

,,0

2()2

abcabcabc

abc

bccaababc

++++

++³=">

+++++


oleObject33.bin

image31.wmf
Þ


oleObject34.bin

image2.wmf
x


image32.wmf
Û


oleObject35.bin

image33.emf
M

N

C

H

D

O

E B A


image34.wmf
·

·

0

45

EBOMCO

==


oleObject36.bin

image35.wmf
Þ


oleObject37.bin

image36.wmf
·

·

EOBMOC

=


oleObject38.bin

image37.wmf
¶

¶

23

OO

+=


oleObject2.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
·

0

90

BOC

=


oleObject40.bin

image39.wmf
·

·

·

·

·

·

0

90

EOMEOBMOBMOCMOBCOB

=+=+==


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image40.wmf
Þ


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image3.wmf
1231

201520141006201320121007

xxxx

--

++=++


image41.wmf
AMBM

MNMC

=


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image42.wmf
AMAE

MNEB

=


oleObject48.bin

oleObject49.bin

image43.wmf
·

·

'

OMEMHB

Þ=


oleObject50.bin

image44.wmf
·

0

45

OME

=


oleObject51.bin

